
STT Nội dung KY_QT HO_TEN NGAY_SINH MA_THE NGAY_VAO NGAY_RA TEN_BENH

1 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 BY ĨT 01/01/1942 BT2646421803513 18/01/2023 07:50 18/01/2023 13:58
Tăng huyết áp; Viêm dạ dày; TD viêm 

gan mạn;

2 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 RMAH H'PICH 01/01/1938 BT2646421920922 09/01/2023 08:35 10/01/2023 16:59

Viêm phế quản/ Viêm dạ dày/ Tăng 

huyết áp/ RL Lipid máu/TD Viêm 

gan;Đau cột sống thắt lưng/ Thoái hóa 

khớp gối;

3 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 RMAH H'PICH 01/01/1938 BT2646421920922 18/01/2023 13:17 18/01/2023 15:27 Tăng huyết áp; GOUT;

4 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 09/01/2023 10:14 09/01/2023 16:09
Thoái hóa cột sống thắt lưng/ TD viêm 

gan/ Suy nhược;

5 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 RAH LAN DJÔH 01/01/1938 BT2646422352180 18/01/2023 13:24 18/01/2023 15:23
Cơn đau thắt ngực; Viêm phế quản; TD 

đái tháo đường;

6 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 10/01/2023 10:46 10/01/2023 14:20
Viêm dạ dày/ Viêm phế quản/ Tăng 

huyết áp;

7 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Vân 202301 AMĂK 01/01/1949 CK2646421790096 18/01/2023 13:03 18/01/2023 15:54
Viêm phế quản; Tăng huyết áp; TD rối 

loạn lipit máu;

8 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 RƠ CHÂM DJAK 01/01/1953 CK2646421865374 10/01/2023 09:37 10/01/2023 13:40
Viêm đa khớp;Tăng huyết áp / TD Viêm 

gan/ Suy nhược;

9 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 RƠ CHÂM DJAK 01/01/1953 CK2646421865374 14/01/2023 09:03 14/01/2023 11:47 Viêm da cơ địa; TD Nhiễm giun sán;

10 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 ĐINH THỊ THƯI 01/01/1957 CK2646422954810 12/01/2023 12:35 12/01/2023 16:00
Viêm dạ dày cấp khác;Nhiễm giun 

đường ruột;

11 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Vân 202301 ĐINH THỊ THƯI 01/01/1957 CK2646422954810 14/01/2023 08:04 14/01/2023 11:26
Thoái hóa cột sống thắt lưng; Tăng huyết 

áp;

12 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 ĐINH TƯIH 01/01/1952 CK2646422955920 13/01/2023 14:20 13/01/2023 15:47
Viêm dạ dày/ Tăng huyết áp/ TD rối loạn 

lipit máu/ Suy nhược;

13 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 ĐINH TƯIH 01/01/1952 CK2646422955920 14/01/2023 07:46 14/01/2023 10:47
Rối loạn lipit máu; U xơ tiền liệt tuyến; 

Tăng huyết áp; Thoái hóa cột sống cổ;

14 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 10/01/2023 11:17 10/01/2023 14:25
Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống thắt 

lưng/ Viêm dạ dày;

15 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 18/01/2023 13:05 18/01/2023 15:51
Viêm đa khớp; Đái tháo đường; Tăng 

huyết áp;

16 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 KIỀU THỊ THÊ 10/10/1979 DN4643801004024 11/01/2023 07:39 11/01/2023 13:03
Viêm dạ dày-đại tràng/ Suy nhược cơ 

thể/ Tầm soát giun/ Rối loạn giấc ngủ;

17 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 DJÃI 01/01/1966 DT2646421833741 18/01/2023 07:42 18/01/2023 14:14 Viêm gan mạn; Hở van hai lá;

18 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 RƠ CHÂM KHIR 01/01/1957 DT2646421900361 06/01/2023 13:13 06/01/2023 16:25
Viêm dạ dày- đại tràng/ Nhiễm giun đũa 

chó, mèo;

19 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 RƠ CHÂM KHIR 01/01/1957 DT2646421900361 10/01/2023 09:41 10/01/2023 14:01

Thoái hóa cột sống cổ- lưng/ Viêm dạ 

dày- đại tràng/ Suy nhược cơ thể;Rối 

loạn lipid máu;
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20 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 RƠ CHÂM KHÓT 01/01/1972 DT2646421901380 10/01/2023 09:42 10/01/2023 14:02
Viêm xoang ;Tăng huyết áp / Đau lưng/ 

Suy nhược;

21 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 NGLÔI 01/01/1965 DT2646422037667 18/01/2023 07:37 18/01/2023 14:31 Viêm phế quản; Suy nhược cơ thể;

22 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 HMƠNH 01/01/1956 DT2646422045097 18/01/2023 07:39 18/01/2023 14:21 Viêm đa khớp; Viêm đường tiết niệu;

23 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 GRƯNH 20/05/1952 DT2646422046106 18/01/2023 07:54 18/01/2023 14:50 Đái tháo đường; Viêm xoang;

24 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 KPĂ HNUIH 30/06/1953 DT2646422464143 14/01/2023 07:55 14/01/2023 11:17
Viêm đa khớp; Tăng huyết áp; Hạ canxi 

máu;

25 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 NAY THOT 01/01/1961 DT2646422558520 18/01/2023 07:47 18/01/2023 14:58
Viêm gan B mạn; Đái tháo đường; Tăng 

huyết áp;

26 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 RMAH H' MET 01/01/1956 DT2646422602859 17/01/2023 10:14 17/01/2023 14:56
Viêm dạ dày; Đái tháo đường; Rối loạn 

lipit máu;

27 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 RMAH H' KƠNH 02/01/1950 DT2646422936256 18/01/2023 07:44 18/01/2023 14:32
Viêm phế quản mạn; Tăng huyết áp; TD 

giun sán;

28 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 IT 01/01/1952 DT2646423053890 18/01/2023 07:52 18/01/2023 15:00 Viêm phế quản; Viêm dạ dày;

29 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 YƠK 01/01/1943 DT2646423054178 18/01/2023 07:35 18/01/2023 15:00 Viêm đường tiết niệu; Sỏi thận;

30 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 KSOR BHEM 15/01/1956 GB4646421668109 14/01/2023 07:42 14/01/2023 10:50
Viêm phế quản; Viêm dạ dày; Suy nhược 

cơ thể;

31 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 NGUYỄN VĂN SƠN 01/03/1953 GD4646421450817 11/01/2023 08:34 11/01/2023 15:54
Tăng huyết áp/ Viêm gan/ Thoái hóa cột 

sống cổ/ Suy nhược cơ thể;

32 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 NGUYỄN VĂN SƠN 01/03/1953 GD4646421450817 18/01/2023 11:45 18/01/2023 16:23 Tăng huyết áp; Viêm gan;

33 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 NGUYỄN THỊ THÁI 19/09/1957 GD4646422314431 09/01/2023 10:39 09/01/2023 16:29 Cơn đau thắt ngực/ Suy nhược cơ thể;

34 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 NGUYỄN THỊ THÁI 19/09/1957 GD4646422314431 10/01/2023 08:01 10/01/2023 15:23 Cơn đau thắt ngực/ Suy nhược cơ thể;

35 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 SIU THĂ 01/01/1955 GD4646422355340 09/01/2023 09:54 09/01/2023 14:30
Bướu giáp/ Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột 

sống cổ-lưng;

36 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 SIU THĂ 01/01/1955 GD4646422355340 18/01/2023 13:23 18/01/2023 15:22 Tăng huyết áp; Đau dạ dày;

37 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 RLAN THÔP 01/01/1953 GD4646422361607 09/01/2023 10:16 09/01/2023 16:05
Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống cổ-

lưng/ TD u xơ tuyến tiền liệt;

38 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 RLAN THÔP 01/01/1953 GD4646422361607 18/01/2023 13:24 18/01/2023 15:10 Viêm đường tiết niệu; TD viêm gan;

39 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 RAH LAN BAR 01/01/1957 GD4646422379770 12/01/2023 08:49 12/01/2023 14:33

Viêm dạ dày/ Rối loạn giấc ngủ/ Suy 

nhược cơ thể;Thoái hóa cột sống cổ- 

lưng/ Rối loạn lipid máu;

40 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 ĐINH THỊ DỊU 04/10/1961 GD4646422400013 12/01/2023 08:52 12/01/2023 15:53

Tăng huyết áp/ Thoái hóa cột sống lưng/ 

Gãy cũ xương gót bàn chân (T);Suy 

nhược cơ thể/ Rối loạn lipid máu;

41 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 KPĂ YER 1/1/1944 GD4646422401510 12/01/2023 09:07 17/01/2023 10:50
Viêm phế quản/ Viêm dạ dày/ Suy nhược 

cơ thể;Thoái hóa khớp gối;

42 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 RƠ Ô NGỚT 19/06/1956 GD4646422501094 14/01/2023 07:58 14/01/2023 11:22
Tắng huyết áp; Thoái hóa cột sống thắt 

lưng; Rối loạn giấc ngủ;

43 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202301 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 12/01/2023 09:02 12/01/2023 13:43
Viêm phế quản/ Thoái hóa cột sống thắt 

lưng- cổ tay(P)/ TD Viêm dạ dày;

44 XML Trung; ký kết quả xét nghiệm Hà 202302 RMAH H' KƠNH 02/01/1950 DT2646422936256 08/02/2023 08:06 08/02/2023 11:16
Viêm phế quản mạn tính đơn thuần;TD  

nhiễm giun sán;

45 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202302 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 01/02/2023 08:43 01/02/2023 10:42
Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản; Suy 

nhược cơ thể;

46 XML Hà; ký kết quả xét nghiệm Vân 202303 ĐINH LIM 01/01/1947 CK2646422430706 28/03/2023 07:41 28/03/2023 15:08 Viêm phế quản ;TD Nhiễm giun sán;
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47 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202303 KƠT 01/01/1939 CK2646423120918 24/03/2023 08:43 24/03/2023 16:00

Viêm da cơ địa, không đặc hiệu;Viêm dạ 

dày-ruột và đại tràng;Nhiễm giun ;Thoái 

hoá cột sống cổ - lưng;Tăng huyết áp 

;HAI MẮT: TD tắc lệ đạo;

48 XML Thủy; ký kết quả xét nghiệm Hà 202303 NGUYỄN THỊ HÒA 01/01/1956 GD4646423138188 23/03/2023 08:14 23/03/2023 13:35

Viêm xoang ;Rối loạn chức năng tiền 

đình, không đặc hiệu;Viêm dạ dày-ruột 

và đại tràng ;Thoái hoá cột sống 

lưng;HAI MẮT: Viêm bờ mi;

Tổng cộng: 48 hồ sơ
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